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1

Americanness :   inquiries into thought and culture of
the United States
Author: Simon J. Bronner
Publisher: New York, NY : Routledge Taylor &
Francis Group, 2022
Description: 242 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9781138320987

Ký hiệu: 306.0973
B869 - S594
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

2

Globalization and American popular culture
Author: Lane Crothers
Publisher: Lanham : Rowman & Littlefield, 2021
Description: 313 tr. ; 21 cm.
Edition: Fifth edition
ISBN: 9781538142684

Ký hiệu: 306.0973
C884 - L24
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

3

Second language teaching and learning
Author: David Nunan
Publisher: USA : Heinle, 1999
Description: 330 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9780838408384

Ký hiệu: 418.007  N92 -
D280
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

4

Language Assessment :  principles and classroom
practices
Author: H. Douglas Brown ; Priyanvada
Abeywickrama
Publisher: White Plains, NY : Pearson Education,
2019
Description: 376 tr. ; 24 cm.
Edition: Third edition
ISBN: 9780134860220

Ký hiệu: 418.0076
D733
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

5

American jetstream intermediate A :  Student's book
and workbook
Author: Jane Revell, Mary Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 51 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458273

Ký hiệu: 428.007  H287
- J55
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



6

American jetstream intermediate B :  Student's book
and workbook with audio CD
Author: Jeremy Harmer, Jane Revell
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 48 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458273

Ký hiệu: 428.007  H287
- J55
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

7

American jetstream upper intermediate A :  Student's
book and workbook with audio CD
Author: Jeremy Harmer, Jane Revell
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 40 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458273

Ký hiệu: 428.007  H287
- J55
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

8

American jetstream upper intermediate B :  Student's
book and workbook
Author: Harmer Jeremy, Jane Revell
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 50 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458297

Ký hiệu: 428.007  H287
- J55
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

9

American jetstream Upper Intermediate A:  Teacher's
Guide
Author: Ruth Jimack, Jane Revell, Jeremy Harmer
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 139 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990454480

Ký hiệu: 428.007  J614 -
R974
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

10

American jetstream Upper Intermediate B:  Teacher's
Guide
Author: Ruth Jimack, Jane Revell, Jeremy Harmer
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 110 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990454480

Ký hiệu: 428.007  J614 -
R974
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



11

American jetstream beginner A :  Student's book and
workbook with audio CD
Author: Amanda Maris, Jane Revell
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description:
Edition:
ISBN: 9783990458204102 tr. ; 26 cm.

Ký hiệu: 428.007  M342
- A484
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

12

American jetstream beginner B :  Teacher's guide
Author: Amanda Maris, Jane Revell
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 35 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990454398

Ký hiệu: 428.007  M342
- A484
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

13

American jetstream beginner A :  Teacher's Guide
Author: Terry Prosser, Jane Revell, Amanda Maris
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 91 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990454480

Ký hiệu: 428.007  P966
- T329
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

14

American jetstream beginner B :  Teacher's Guide
Author: Terry Prosser, Jane Revell, Amanda Maris
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 67 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990454480

Ký hiệu: 428.007  P966
- T329
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

15

American jetstream Intermediate B :  Teacher's Guide
Author: Terry Proser, Jane Revell, Jeremy Harmer
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 95 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458273

Ký hiệu: 428.007  P966
- T329
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



16

American jetstream Pre intermediate A :  Teacher's
guide with audio CD
Author: Terry Prosser, Jane Revell, Mary Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 129 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458297

Ký hiệu: 428.007  P966
- T329
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

17

American jetstream Pre intermediate B :  Teacher's
guide
Author: Terry, Prosser, Jane Revell, Mary Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 103 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990454398

Ký hiệu: 428.007  P966
- T329
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

18

American jetstream elementary A :  Student's book
and workbook
Author: Jane Revell, Mary Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 47 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458273

Ký hiệu: 428.007  R451
- J333
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

19

American jetstream elementary B :  Student's book
and workbook with audio CD
Author: Jane Revell, Mary Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 44 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458297

Ký hiệu: 428.007  R451
- J333
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

20

American jetstream Pre intermediate A :  Student's
book and workbook
Author: Jane Revell, Mary Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 43 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458242

Ký hiệu: 428.007  R451
- J333
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



21

American jetstream Pre intermediate B :  Student's
book and workbook
Author: Jane Revell, Mary Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 40 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458273

Ký hiệu: 428.007  R451
- J333
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

22

American jetstream elementary A :  Teacher's Guide
Author: Ingrid Wisniewska, Jane Revell, Mary
Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 125 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458273

Ký hiệu: 428.007  W815
- I55
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

23

American jetstream elementary B :  Teacher's guide
with audio CD
Author: Ingrid Wisniewska, Jane Revell, Mary
Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 103 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458297

Ký hiệu: 428.007  W815
- I55
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

24

American jetstream intermediate A :  Teacher's guide
with audio CD
Author: Ingrid Wisniewska, Jane Revell, Mary
Tomalin
Publisher: UK : Helbling languages, 2016
Description: 102 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9783990458204

Ký hiệu: 428.007  W815
- I55
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

25

English grammar in use :  a self-study reference and
practice book for intermediate learners of English :
with answers
Author: Raymond Murphy
Publisher: USA : Cambridege, 2019
Description: 380 tr. ; 29 cm.
Edition: Fifth edition
ISBN: 9781108457651

Ký hiệu: 428.24  M951 -
R214
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



26

Presentations in english :  find your voice as a
presenter
Author: Williams Erica J.
Publisher: UK : Macmillan, 2008
Description: 128 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9780230028784

Ký hiệu: 428.2402465
W721 - E681
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

27

The art of public speaking
Author: Stephen E. Lucas, Paul Stob
Publisher: New York : McGraw-Hill Education, 2020
Description: 389 tr. ; 24 cm.
Edition: 13th edition
ISBN: 9781260548099

Ký hiệu: 808.51 L933 -
S828
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

28

Public speaking :  The evoling art
Author: Stephanie J. Coopman, James Lull
Publisher: Boston, MA : Cengage Learning, 2018
Description: 392 tr. ; 28 cm.
Edition: Fourth edition
ISBN: 9781337107563

Ký hiệu: 808.51  S827
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5


